Tuần 8     
                                                          KẾ HOẠCH GIÁO DỤC

Chủ đề lớn: Bé  và những người thân yêu

   Chủ đề nhỏ: Gia đình thân yêu của bé
Tuần 1: Thực hiện từ ngày 04 tháng 11 đến  08 tháng 11 năm 2024
Chức năng: Cô A: Vi Thị Xuyến - Cô B: Đoàn Thị Vân

	Thời gian
	Tên hoạt động 
	Đề tài hoạt động

	
	
	Thứ 2 
	Thứ 3
	Thứ 4 
	Thứ 5 
	Thứ 6 

	7h15-8h00
	
	
	
	
	
	

	8h00-8h15
	Đón trẻ -TDS
	Hô hấp 1, tay 1, bụng lườn 2, chân 2, Bật 1
Trò chơi : Gia đình ngón tay

	8h15-8h30
	Làm quen tiếng việt
	      LQT

Bố, mẹ
TC: tranh gì biến mất
	     LQT

Bác trai, bác gái
TC: “Ai chọn đúng .(EL8)
	        LQT
Cô, cậu
TC: Bạn thỏ nói (EL13)
	 LQT

 Anh, Chị
TC: Bắt bóng và nói (EL15)
	        LQT
Chú, gì

 TC: “Ai chọn đúng .(EL8)

	8h30-9h00
	Hoạt động chung
	Âm nhạc

DHTT: Cháu yêu bà 

NH: Khúc hát ru người mẹ
	NBTN
Bố, mẹ, chị

	NBPB

Hình tròn, hình chữ nhật
TC: Tìm đúng hình (EM25)
	Văn học

DTĐT: Dỗ em.

    
	Tạo hình

Di mầu cái yếm màu vàng          (Mẫu)

	
	
	
	
	
	
	

	9h00- 9h45
	Hoạt động góc
	- Góc TTV: Nấu cho em bé ăn, ru em ngủ, mặc quần áo cho búp bê,

- Góc HĐVĐV: Xếp hình ngôi nhà
- Góc NT:  Hát các bài hát về gia đình, di màu tranh gia đình của bé.
- Góc ST:  Xem tranh ảnh về gia đình

- Góc TN: Chăm sóc cây

	9h45-10h15
	Hoạt động ngoài trời
	HĐCCĐ: Quan sát ngôi nhà gỗ 

TC: Kéo co                                             
Chơi tự do
	HHĐCCĐ: Hát các bài trong chủ đề gia đình 

TC: Ném bóng vào rổ

Chơi tự do
	HĐCCĐ: Xếp hình hoa tặng mẹ

 TC: Chi chi chành chành
Chơi tự do
	HĐCCĐ: Chơi đồ chơi ngoài trời

TC: Ô tô và chim sẻ
Chơi tự do
	HĐCCĐ: Đọc bài thơ “Yêu mẹ”

TC: Chuyền bóng
Chơi theo ý thích 

	14h40– 17h
	Hoạt động chiều
	1.TCHT: Hãy làm theo bé (EL17)
2.TCVĐ: Gia đình ngón tay
3. Nêu gương – Vệ sinh – Trả trẻ
	1.LQT: Mother (Mẹ),
2. TCVĐ: Kéo co

  3 Nêu gương – Vệ sinh – Trả trẻ


	1.TCHT: Dạy trẻ cách rửa mặt

  2.TCVĐ: Nu na nu nống

  3. Nêu gương – Vệ sinh – Trả trẻ
	1.TCHT: Bắt bóng (EL 15)
2.TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
 3. Nêu gương – Vệ sinh – Trả trẻ
	1. TC: Làm sách theo chủ đề  (EL 25)

 2.TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ
3. Nêu gương - Vệ sinh -phát bé ngoan -Trả trẻ


Ngày 20 tháng 9 năm 2024

TTCM Đã duyệt

Hoàng Thị Hà
Tuần 9

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC

CHỦ ĐỀ LỚN: Bé và những người thân yêu

CHỦ ĐỀ NHỎ: Ngôi nhà của bé

 Tuần 4: Thực hiện từ ngày 11 tháng 11 đến 15 tháng 11 năm 2024

Cô A: Đoàn Thị Vân + Cô B: Vi Thị Xuyến

	Thời gian
	Tên hoạt động
	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG  (  ĐỀ TÀI HOẠT ĐỘNG  )

	
	
	Thứ 2 
	Thứ 3 
	Thứ 4​ 
	Thứ 5 
	Thứ 6 

	7h15-8h00
	Đón trẻ 
	
	
	
	
	

	8h00-8h15
	TDS
	Hô hấp 1,  tay 2, bụng lườn 2, chân 1

	8h15-8h30
	Làm quen tiếng việt
	LQVT

Ngôi nhà, cửa nhà

TC: Bạn Thỏ nói (EL13)
	LQVT

Nhà xây, nhà gỗ

TC: Bắt bóng và nói (EL15)
	LQVT

Nhà sàn, nhà trình tường

TC: Tranh gì biến mất
	LQVT

Mái nhà, màu đỏ

TC: Bạn Thỏ nói (EL13)
	LQVT

Cửa sổ, màu xanh

TC: Bạn Thỏ nói (EL13)

	8h30-9h00
	Hoạt động chung
	PTVĐ

Ném bóng về phía trước
	Âm nhạc

DH: Cả nhà thương nhau

NH: Gia đình nhỏ, hạnh phúc to


	Văn học

KCCTN: Thỏ con không vâng lời
	NBTN

Nhà gỗ, nhà xây
	NBPB

Phía trước, phía sau

	9h00- 9h45
	Hoạt động góc
	- Góc TTV: Nấu cho em bé ăn, ru em ngủ, mặc quần áo cho búp bê,

- Góc HĐVĐV: Xếp hình ngôi nhà

- Góc NT:  Hát các bài hát về gia đình, di màu tranh ngôi nhà của bé.

- Góc ST:  Xem tranh ảnh về gia đình

- Góc TN: Chăm sóc cây

	9h45-10h15
	Hoạt động ngoài trời
	HĐCCĐ: Quan sát đồ dùng để uống

TC: Lộn cầu vồng

Chơi tự do
	HĐCCĐ: Quan sát vườn rau

TC: Gieo hạt

Chơi tự do
	HĐCCĐ: Xếp hình ngôi nhà bằng hột hạt

TC: Bóng tròn to

Chơi tự do 
	HĐCCĐ:Quan sát ngôi nhà 

TC: Ném bóng vào rổ

Chơi tự do
	HĐCCĐ: Hát các bài hát trong chủ đề

TC: Về đúng nhà

Chơi tự do 

	14h40– 17h
	Hoạt động chiều
	1.TC: Bé mấy tuổi (EM3) 2.TC: Gia đình ngón tay

3. Vệ sinh – trả trẻ
	1. LQTA: House- Ngôi nhà

2. TC: Ô tô và chim sẻ

3. Vệ sinh – Trả trẻ
	1. TC: Bé khám phá sách (EL23) 2.TC: Lộn cầu vồng

3. Vệ sinh – Trả trẻ
	1. TC: Bắt bóng và nói (EL15)
2.TC: Lộn cầu vồng

3. Vệ sinh – Trả trẻ
	1.Văn nghệ cuối tuần

2.TC: Bóng tròn to

3. Nêu gương – Vệ sinh -phát bé ngoan –Trả trẻ


                                                                                                                                                                                                   Ngày    tháng    năm 2024                                                                                                                                                                                                      TCM Đã duyệt

                                                                                                                                                                                                         Hoàng Thị Hà

Tuần 11

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC

CHỦ ĐỀ LỚN: Bé và những người thân yêu

CHỦ ĐỀ NHỎ: Đồ dùng quen thuộc trong gia đình

 Tuần 4: Thực hiện từ ngày 25 tháng 11 đến 29 tháng 11 năm 2024

Cô A: Đoàn Thị Vân + Cô B: Vi Thị Xuyến

	Thời gian
	Tên hoạt động
	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG  (  ĐỀ TÀI HOẠT ĐỘNG  )

	
	
	Thứ 2 
	Thứ 3 
	Thứ 4​ 
	Thứ 5 
	Thứ 6 

	7h15-8h00
	Đón trẻ 
	
	
	
	
	

	8h00-8h15
	TDS
	Hô hấp 1,  tay 2, bụng lườn 2, chân 1

	8h15-8h30
	Làm quen tiếng việt
	LQVT

Cái bát, cái thìa

TC: Cái gì biến mất
	LQVT

Cái cốc, cái chén

TC: Chiếc túi bí mật.(EL3)
	LQVT

Đôi đũa, cái muôi

TC: Bạn Thỏ nói (EL13)
	LQVT

Cái ấm, cái phích

TC: Cái gì biến mất
	LQVT

Cái quạt, tủ lạnh

TC: Bạn Thỏ nói (EL13)

	8h30-9h00
	Hoạt động chung
	PTVĐ

Đi đều bước 


	Tạo hình

Di màu ấm trà và cái chén (M)
	Văn học

DTĐT: Chổi ngoan
	NBTN

Cái bát, cái cốc
	Âm nhạc
DVĐ: Cháu yêu bà

TC: Hãy làm theo bé (EL17)

	9h00- 9h45
	Hoạt động góc
	- Góc TTV: Nấu cho em bé ăn, ru em ngủ, mặc quần áo cho búp bê,

- Góc HĐVĐV: Xếp hình ngôi nhà

- Góc NT:  Hát các bài hát về gia đình, di màu tranh đồ dùng trong gia đình.

- Góc ST:  Xem tranh ảnh về gia đình

- Góc TN: Chăm sóc cây

	9h45-10h15
	Hoạt động ngoài trời
	HĐCCĐ: Quan sát đồ dùng để ăn

TC: Ném bóng vào rổ

Chơi tự do
	HĐCCĐ: Giải câu đố về đồ dùng gia đình

TC: Lộn cầu vồng

Chơi tự do
	HĐCCĐ: Xếp hình cái bát bằng hột hạt

TC: Bóng tròn to

Chơi tự do 
	HĐCCĐ: Hát các bài hát trong chủ đề

TC: Nu na nu nống
Chơi tự do
	HĐCCĐ: Xếp hình một số đồ dùng gia đình bằng hột hạt

TC: Chi chi chành chành                                    

Chơi tự do 

	14h40– 17h
	Hoạt động chiều
	1. TC: Đồ vật ở đâu (EL19)

2.TC: Bong bóng xà phòng                                                  3. Vệ sinh – trả trẻ
	1. LQTA: Father- Bố

2. TC: Gia đình ngón tay

3. Vệ sinh – Trả trẻ
	1. TC: Bắt bóng và nói (EL15) 2.TC: Đuổi bóng

3. Vệ sinh – Trả trẻ
	1.TC: Chiếc túi bí mật (EL3) 
2.TC: Gia đình ngón tay

3. Vệ sinh – Trả trẻ
	1.TC: Tìm đúng hình (EM25)

2.TC: Trời mưa

3. Nêu gương – Vệ sinh -phát bé ngoan –Trả trẻ


                                                                                                                                                                                                   Ngày     tháng      năm 2024                                                                                                                                                                                                      TCM Đã duyệt

                                                                                                                                                                                                         Hoàng Thị Hà

Tuần 10:                                              KẾ HOẠCH GIÁO DỤC

          Chủ đề lớn: Bé và những người thân yêu

   Chủ đề nhỏ: Mẹ và bé +  ngày nhà giáo việt nam 20/11
Tuần 2: Thời gian thực hiện: Từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 11 năm 2024

Chức năng: Cô A: Vi Thị Xuyến - Cô B: Đoàn Thị Vân

	Thời gian
	Tên hoạt động 
	Đề tài hoạt động

	
	
	Thứ 2 
	Thứ 3
	Thứ 4 
	Thứ 5 
	Thứ 6 

	7h15-8h00
	
	
	
	
	
	

	8h00-8h15
	Đón trẻ -TDS
	Hô hấp 1, tay 1, bụng lườn 2, chân 2, Bật 1
Trò chơi : Gia đình ngón tay

	8h15-8h30
	Làm quen tiếng việt
	      LQT

Em bé, mẹ bế bé
TC: Bạn thỏ nói (EL13)
	     LQC
Ngày nhà giáo việt nam 20/11
Tặng hoa cô giáo
TC: “Thi xem ai nhanh
	        LQT
Tặng hoa, Tặng quà
TC: Bạn thỏ nói (EL13)
	 LQT

 Hát mừng cô 
Tặng hoa cô
TC: Bắt bóng và nói (EL15)
	        LQT

 Ôn các từ trong tuần: Em bé, tặng hoa, hát mừng cô
TC: “Ai chọn đúng .(EL8)

	8h30-9h00
	Hoạt động chung
	Âm nhạc

DH : Biết vâng lời mẹ

TC : Hãy làm theo bé (EL17)
	      PTVĐ
Đi trong đường hẹp
	     Văn học

DTĐT: Yêu mẹ.
	       NBTN
Mẹ, nấu ăn
	NBPB
Màu xanh, màu đỏ


	
	
	
	
	
	
	

	9h00- 9h45
	Hoạt động góc
	- Góc TTV: Nấu cho em bé ăn, ru em ngủ, mặc quần áo cho búp bê,

- Góc HĐVĐV: Xếp hình ngôi nhà

- Góc NT:  Hát các bài hát về gia đình, di màu tranh gia đình của bé.

- Góc ST:  Xem tranh ảnh về gia đình

- Góc TN: Chăm sóc cây

	9h45-10h15
	Hoạt động ngoài trời
	HĐCCĐ: Xếp hình cái bát bằng hột hạt                        TCVĐ: Gia đình gấu                          Chơi tự do
	HĐCCĐ: Quan sát cái quạt điện

TCVĐ: Chèo thuyền

Chơi tự do


	HĐCCĐ: Giải câu đố về đồ dùng gia đình                      TCVĐ:Về đúng nhà mình                               Chơi tự do
	HĐCCĐ: Làm thiệp tặng mẹ
Trò chơi:Bóng tròn to
Chơi tự do
	HĐCCĐ: 

Hát các bài hát trong chủ đề
Trò chơi: Mèo tìm chỗ chốn

Chơi tự do

	14h40– 17h
	Hoạt động chiều
	1.TCHT: Ai đoán đúng

2.TCVĐ: Chi chi chành chành
3. Vệ sinh- Trả trẻ
	1. TCHT: Hãy làm theo bé (EL17)
2.TCVĐ: Bong bóng xà phòng

3. Vệ sinh - Trả trẻ
	1. TCHT: Bắt    bóng và nói

   (EL 15)

3. Nêu gương- vệ sinh- Trả trẻ
	1. TCTA: Đoàn tàu màu săc

2.TCVĐ: Gia đình ngón tay
3. Vệ sinh- Trả trẻ
	 1. Lao động tự phục vụ: Thu dọn lớp
   2.TCVĐ: Lộn cầu vòng

3. Nêu gương - Trả trẻ


Ngày 20 tháng 9 năm 2024

TTCM Đã duyệt

Hoàng Thị Hà
